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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STCTL GV Hướng dẫn 

1 
030432160256 

PHẠM NGỌC 

THU  GIANG 07/01/1998 DH32AV02 140 

TS. Đào Nguyễn Anh 

Email:Đứcducdna@buh.edu.vn           

Điện thoại:0909381626 

2 030433170110 Phạm Thúy  An 12/12/1999 DH33AV01 128 

3 030433170082 Võ Lam  Trường 24/10/1999 DH33AV01 131 

4 030433170088 Nguyễn Thanh  Thảo 12/08/1999 DH33AV02 120 

5 030433170164 Nguyễn Thị Minh  Trang 26/05/1999 DH33AV02 125 

6 030433170100 Vũ Sơn Hải 16/02/1999 DH33AV03 131 

7 030433170054 Huỳnh Đức  Hậu 05/07/1999 DH33AV03 128 

8 030433170066 Nguyễn Vũ Bảo  Khuyên 07/05/1999 DH33AV03 114 

9 030433170105 Lê Nguyễn Hà  My 01/01/1999 DH33AV03 122 

ThS. Phạm Lê Sùng 

Email:Chínhchinhpls@buh.edu.vn 

Điện thoại:0903937009 

10 
030433170050 

Nguyễn Trần 

Thanh Nhàn 19/12/1998 DH33AV03 131 

11 030433170062 Vưu Tiến Nhân 02/10/1999 DH33AV03 131 

12 030433170099 Nguyễn Tam  Thiện 29/06/1999 DH33AV03 131 

13 030434180005 Nguyễn Trần Lan  Anh 03/11/2000 DH34AV01 131 

14 030434180008 Quách Gia  Bảo 09/10/2000 DH34AV01 118 

15 030434180010 Mai Thị Ngọc  Bích 05/06/1999 DH34AV01 124 

16 

030434180011 Nguyễn Thị Tú  Bình 10/09/2000 DH34AV01 126 



17 030434180017 Huỳnh Ngọc Bảo  Châu 15/05/2000 DH34AV01 131 

ThS. Võ Thị Bảo Châu        

Email:chauvtb@buh.edu.vn                 

Điện thoại:0937894134 

18 030434180019 Trần Nữ Minh  Châu 18/10/2000 DH34AV01 131 

19 030434180020 Trần Thị Bảo  Châu 23/11/1998 DH34AV01 119 

20 030434180024 Huỳnh Thị Thúy  Diễm 24/04/2000 DH34AV01 128 

21 030434180026 Lê Thị Mỹ  Diễm 30/10/1999 DH34AV01 124 

22 030434180027 Lê Ngọc  Diệp 07/02/2000 DH34AV01 128 

23 030434180041 Võ Thị Hồng Điệp 02/06/2000 DH34AV01 131 

24 030434180032 Phạm Thị Thùy  Dung 30/10/2000 DH34AV01 132 

25 030434180037 Phan Thị Thùy  Dương 13/11/2000 DH34AV01 131 

ThS. Lê Thị Minh Thuỷ  

Email:thuyltm@buh.edu.vn       

Điện thoại:0966181618 

26 030434180049 Hờ  Hà 10/04/2000 DH34AV01 131 

27 030434180056 Lê Thị Bích  Hiền 02/11/2000 DH34AV01 129 

28 030434180058 Tăng Khánh  Hiền 20/12/2000 DH34AV01 132 

29 030434180063 Mạch Vân  Hoa 03/05/1999 DH34AV01 128 

30 030434180066 Nguyễn Hoàng Huy Hoàng 22/01/2000 DH34AV01 131 

31 030434180079 Lê Hoàng  Khang 20/07/2000 DH34AV02 131 

32 030434180080 Trương Lam  Khanh 23/10/2000 DH34AV02 131 

33 030434180086 Nguyễn Thị Ngọc  Lan 02/09/2000 DH34AV02 129 

ThS. Hoàng Anh Thư                     

Email:thuha@buh.edu.vn                     

Điện thoại:0918517911 

34 030434180092 Phan Thị Phương  Liên 21/02/2000 DH34AV02 131 

35 030434180101 Nguyễn Hà Vy  Ly 04/11/2000 DH34AV02 131 

36 030434180102 Nguyễn Trần Da  Ly 01/02/2000 DH34AV02 131 

37 030434180103 Trần Huỳnh Trúc  Ly 28/10/2000 DH34AV02 131 

38 030434180104 Lê Thị Ngọc  Mai 24/01/2000 DH34AV02 125 

39 030434180119 Nguyễn Đình Minh Nghi 17/02/2000 DH34AV02 125 

40 030434180120 Đặng Vũ Minh  Nghĩa 11/09/2000 DH34AV02 131 

41 030434180123 Vũ Bích  Ngọc 02/10/2000 DH34AV02 131 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc      

Email:trucntt@buh.edu.vn      

Điện thoại:0907483039 

42 030434180133 Ngô Trần Linh  Nhi 22/06/2000 DH34AV02 131 

43 030434180134 Nguyễn Khánh  Nhi 24/06/2000 DH34AV02 131 

44 030434180137 Trần Thị Khuê  Nhi 19/11/2000 DH34AV03 125 

45 030434180138 Trần Yến  Nhi 04/01/2000 DH34AV03 131 

46 030434180140 Châu Ngọc  Nhung 07/05/1999 DH34AV03 132 

47 030434180144 Tô Thị Thùy  Nhung 29/07/2000 DH34AV03 122 

48 
030434180146 Võ Hoàng  Nhung 12/05/2000 DH34AV03 132 



49 030434180158 Trần Yến  Oanh 15/12/2000 DH34AV03 128 

ThS. Ngô Thị Hạnh Quyên 

Email:quyennth@buh.edu.vn 

   Điện thoại:0978696646 

50 030434180164 Nguyễn Thị Ái  Phương 07/01/2000 DH34AV03 129 

51 030434180165 Nguyễn Thị Ngọc  Phương 08/06/2000 DH34AV03 124 

52 030434180166 Nguyễn Thị  Phương 04/02/2000 DH34AV03 126 

53 030434180167 Đỗ Nguyễn Kim  Phượng 12/04/2000 DH34AV03 128 

54 030434180192 Bùi Thị Thu  Thảo 05/06/2000 DH34AV03 131 

55 030434180194 Huỳnh Thị Thu  Thảo 01/03/2000 DH34AV03 131 

56 030434180198 Nguyễn Đỗ Ngọc  Thảo 17/04/2000 DH34AV03 131 

57 
030434180200 

Nguyễn Ngọc 

Phương  Thảo 13/08/2000 DH34AV03 131 

ThS. Nguyễn Hoàn            

        Email: Vũvunh@buh.edu.vn     

 Điện thoại: 0389945882 

58 030434180228 Đặng Thị Bảo  Trân 24/08/2000 DH34AV04 131 

59 030434180231 Trần Lê Lệ  Trân 20/12/2000 DH34AV04 131 

60 030434180237 Võ Thị Hồng  Trinh 06/06/2000 DH34AV04 131 

61 
030434180245 

Nguyễn Thị 

Phương  Uyên 06/01/2000 DH34AV04 124 

62 030434180246 Chữ Thị  Vân 17/11/2000 DH34AV04 131 

63 030434180250 Lý Thảo  Vi 22/12/2000 DH34AV04 131 

64 030434180253 Chung Hà  Vy 10/07/2000 DH34AV04 125 

65 030434180255 Đỗ Thị Khánh  Vy 28/05/2000 DH34AV04 131 

        
 


